151. Nồi nấu bột giấy
NỒI NẤU BỘT GIẤY là thiết bị được chế tạo bằng vật liệu kim loại có khả năng chịu được ăn mòn của hoá chất và làm việc ở áp lực và nhiệt độ cao. Nồi nấu bột giấy là nơi diễn ra quá trình phản ứng hoá học giữa các mảnh nguyên liệu thực vật và hoá chất nấu trong điều kiện nhất định nhằm tách loại lignin, các hợp chất phân tử thấp để thu được bột giấy chứa phần lớn là xenluloza.

Tuỳ thuộc vào cách thức tiến hành, công suất nấu bột có thể chia nồi nấu bột giấy thành hai dạng chính: nồi nấu bột giấy gián đoạn và nồi nấu bột giấy liên tục.

Nồi nấu bột giấy gián đoạn: bao gồm các loại nồi nấu dạng trụ dài nằm ngang, nồi nấu dạng hình cầu và nồi nấu dạng trụ đứng. Điểm chung của các dạng nồi nấu này là nấu từng mẻ gián đoạn, qua các bước: nạp mảnh, xông hơi, nạp dịch nấu, gia nhiệt (trực tiếp hoặc gián tiếp), bảo ôn, giảm  áp và thu hồi bột giấy (thủ công hoặc phóng bột dưới áp suất tương đối cao). 

Đối với dạng nồi nấu hình trụ dài nằm ngang và nồi cầu được ra đời từ những năm đầu của thế kỷ XX, quá trình nấu bột giấy thường kết hợp với quá trình quay đảo nguyên liệu, gia nhiệt trực tiếp, thu hồi bột thủ công và thường có công suất nhỏ (tối đa 40m3), phù hợp với những cơ sở sản xuất bột giấy vừa và nhỏ. Thân nồi nấu thường được chế tạo bằng các tấm thép CT3, độ dày từ 12mm đến 15mm và được hàn lại với nhau, phía ngoài được bảo ôn bằng vật liệu cách nhiệt. Nhiệt độ làm việc của nồi nấu dưới 200oC và áp suất dưới 8,8bar. Ngày này các loại nồi nấu này còn rất ít nơi sản xuất và sử dụng, đặc biệt là loại nồi nấu trụ dài nằm ngang.  

Nồi nấu gián đoạn dạng trụ đứng xuất hiện từ khá sớm, thay thế phần lớn các thế hệ nồi cầu, nồi hình trụ nằm ngang do có nhiều ưu điểm: thể tích nồi nấu tới 400m3, nhiệt độ làm việc lên tới 200oC và áp suất tới 15bar. Năm 1950, nồi nấu đứng được sử dụng chủ yếu cho nấu bột giấy theo phương pháp kraft, từ đó tới nay dạng nồi nấu này đã có nhiều cải tiến phù hợp với nhiều phương nấu mẻ hiệu quả cao như: nấu thay thế dịch RDH (Rapid Displacement Heating), nấu siêu mẻ (SuperBatch), v.v. Nồi nấu gián đoạn thường được chế tạo với hai lớp kim loại, trong đó lớp cơ bản chịu lực thường làm bằng thép làm nồi hơi, còn lớp bảo vệ bên trong có độ dày từ 3mm đến 6mm sử dụng thép chống ăn mòn. Ngày nay các thế hệ nồi nấu trụ đứng vẫn được sử dụng ở một số nước, trong đó có Nhà máy Giấy Bãi Bằng ở Việt Nam

Nồi nấu bột giấy liên tục: xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1938 ở Thủy Điển. Tuy ra đời sau công nghệ và thiết bị nấu bột giấy gián đoạn, nhưng công nghệ và thiết bị nấu bột giấy liên tục có tốc độ phát triển mạnh mẽ và đang được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp sản xuất bột giấy trên thế giới do có nhiều ưu điểm: sản lượng lớn, tiêu thụ điện năng và hơi thấp, hiệu quả sử dụng năng lượng cao. Hệ thống nối nấu liên tục có hai dạng: nấu liên tục với nồi đứng và nấu liên tục với thiết bị nấu nằm ngang.

Đối với nấu liên tục với nồi nấu đứng, về cơ bản quá trình nấu bột giấy diễn ra liên tục trong tháp nấu gồm các giai đoạn: mảnh nguyên liệu sau khi qua giai đoạn xông hơi được thiết bị nạp mảnh cao áp nạp vào đỉnh nồi nấu cùng với dịch trắng. Trong thiết bị nấu, cột mảnh chuyển động liên tục từ trên xuống dưới và đi qua các giai đoạn thẩm thấu, gia nhiệt, nấu và bơm tuần hoàn dịch, rửa đối lưu nhiệt độ cao, pha loãng và phóng bột. Hiện nay có rất nhiều công nghệ và thiết bị nấu liên tục được các hãng trên thế giới cải tiến và đưa vào sản xuất như: nấu liên tục cải tiến MCC (Modified continuous cooking), nấu cải tiến tăng cường EMCC (Extended modified continuous cooking), nấu đẳng nhiệt ITC (Isothermal cooking), nấu Lo-Solids, v.v. Nồi nấu liên tục trụ đứng thường làm việc ở nhiệt độ từ 150oC đến 170oC, áp suất từ 10bar đến 12bar, thân nồi thường được chế tạo bằng thép hai lớp, lớp trong bằng thép chịu hóa chất. Ở Việt Nam có duy nhất Công ty cổ phần Giấy An Hòa sở hữu dây chuyền nấu bột giấy liên tục, công suất 130.000 tấn bột giấy hóa học tẩy trắng/năm.

Bên cạnh hệ thống nồi nấu liên tục trụ đứng thì còn có nồi nấu liên tục nằm ngang với nhiều ống nối tiếp, gia nhiệt trực tiếp. Thiết bị chủ yếu dùng cho sản xuất bột giấy không tẩy trắng, bột giấy bán hóa từ các nguyên liệu phi gỗ, thân thảo như: bã mía, rơm lúa, cỏ lau, thân cây cao lương, v.v.
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